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	Người chấm

	
	



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu)
Câu 1.  a) Giá trị của chữ số 6 trong số 968 là: 
                   A. 6                        B. 600                       C. 60                     D. 900
             b) Hình dưới đây đã khoanh tròn vào một phần mấy số ngôi sao?


[image: ]        A.              B.                         
                       


        C.              D.                 
  Câu 2
          a) Bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 
[image: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)]
        A. 1 kg                          B. 4 kg                      C. 5 kg                         D. 6 kg
           b) Nhiệt độ cơ thể người bình thường khoảng: 
                  A.35oC                   B. 37oC                    C. 38oC                    D. 39oC  

Câu 3.  a) 56 giảm đi 7 lần rồi tăng 5 đơn vị ta được:  
              A. 13                       B. 40                        C. 48                       D. 63
  b) ?  :  4  =  15. Số điền vào dấu ? là:
                   A. 19                        B. 50                         C. 11                        D. 60

Câu 4. a) Hình bên có bao nhiêu góc không vuông ?





A. 1                                B. 2                                 C. 3                D.4

      b, Đúng ghi Đ sai ghi S
                   3cm               2cm

        A                         B              C
          a.  B là điểm ở giữa hai điểm A và C
          b.  B là trung điểm của đoạn thẳng AC
                                B. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 5.   a. Đặt tính và tính(1đ)
     109 x 5                                                                  905 : 5                               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................
………………………………………………………………………………………
             b. Tính giá trị của biểu thức(1đ)
a. 69 + 45 : 3 =................................................      
                     =……………………………….                 	
Câu 6: ( 1,0 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
         8 dm = … cm	                        7m 5cm = … cm	
         2 cm = … mm                                 200mm = ……cm
Câu 7. Một gói mì tôm cân nặng 80g, một hộp sữa cân nặng 455g. Hỏi 3 gói mì tôm và 1 hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?
                                                        Bài giải           ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Câu 8. 
a. Hiệu của hai số là 20. Giữ nguyên số bị trừ, nếu tăng số trừ thêm 7 đơn vị thì hiệu mới là bao nhiêu?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỀ 2:
	PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu)
Câu 1 (1 điểm) 
a) Hình dưới đây đã tô màu:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



A:        B:           C:       D: 
b) Số dư của phép chia 74 : 3 là:  
A. 2                       B. 3                        C. 4                           D. 5                                                                                       
Câu 2 (1 điểm) 
a) Hình bên có bao nhiêu góc không vuông ?





A. 1                                B. 2                                 C. 3                D.4
b) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 1kg  = …  là:
A. 100			B. 1000		    C. 100g	                D. 1000g
Câu 3 (1 điểm)  
Hình dưới đây có mấy hình tam giác?
[image: Description: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án]
A. 2 hình tam giác
B. 3 hình tam giác
C. 4 hình tam giác		

b) Chiều dài quyển sách Toán 3 của em  khoảng: 
A. 26mm                         B. 26cm                     C. 26dm                    D. 26m
Câu 4. (1 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 392 : 7 + 132 = ?
	A. 56			B. 180		C. 188			D. 156
b) 527 trừ đi một số A được hiệu là 181. Vậy số A là: ……………………..
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 5. (2 điểm)  
 a. Đặt tính, tính.
	 312 x 3
……………..……………………
……………….…………………..
…………….…………………….
	  852 : 6
……………………………………..
……………………………………
……………………………………..


	b. Tính giá trị biểu thức
216 x (148 -144)  =………………………….
                             = …………………………                                
	


Câu 6. (1 điểm)Điền số thích hợp vào chỗ trống
	a. 6 kg 2 g = …..g
b. 7 dm 6mm = ......... mm
	c. 3 000 ml =…….l
d. 4 m 5cm =…. .cm


Câu 7. (2 điểm) 
     Một gói mì tôm cân nặng 80 g, một hộp sữa cân nặng 455g.Hỏi 3 gói mì tôm và 1 hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?
Bài giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8. (1 điểm)  Năm nay con 9 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I. ĐỌC HIỂU
PHẦN THƯỞNG
     Na là một cô bé tốt bụng. Ở lớp, ai cũng mến em. Em gọt bút chì giúp bạn Lan. Em cho bạn Minh nửa cục tẩy. Nhiều lần, em làm trực nhật giúp các bạn bị mệt... Na chỉ buồn vì em học chưa giỏi.
     Cuối năm học, cả lớp bàn tán về điểm thi và phần thưởng. Riêng Na chỉ lặng yên nghe các bạn. Em biết mình chưa giỏi môn nào.
     Một buổi sáng, vào giờ ra chơi, các bạn trong lớp túm tụm bàn bạc điều gì đó có vẻ bí mật lắm. Rồi các bạn kéo nhau đến gặp cô giáo.
    Cô giáo cho rằng sáng kiến của các bạn rất hay.
Ngày tổng kết năm học, từng học sinh giỏi bước lên bục nhận phần thưởng. Cha mẹ các em cũng hồi hộp. Bất ngờ, cô giáo nói:
- Bây giờ, cô sẽ trao phần thưởng đặc biệt. Đây là phần thưởng cả lớp đề nghị tặng bạn Na. Na học chưa giỏi, nhưng em có tấm lòng thật đáng quý. Na không hiểu mình có nghe nhầm không. Đỏ bừng mặt, cô bé đứng dậy bước lên bục. Tiếng vỗ tay vang dậy. Mẹ của Na lặng lẽ chấm khăn lên đôi mắt đỏ hoe.
      Phỏng theo BLAI-TƠN
(Lương Hùng dịch)
Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Na đã làm những việc tốt gì giúp các bạn trong lớp? (0,5đ) 
A. Gọt bút chì giúp Lan
B. Gọt bút chì giúp Lan, cho Minh nửa cục tẩy
C. Gọt bút chì giúp Lan, cho Minh nửa cục tẩy, trực nhật giúp các bạn bị mệt.
Câu 2. Vì sao khi nghe cả lớp bàn tán về điểm thi và phần thưởng Na chỉ lặng yên?(0,5đ) 
A. Vì Na biết mình học chưa giỏi.
B. Vì Na không tham gia được vào buổi tổng kết.
C. Vì Na là một cô bé tốt bụng, ai cũng mến em.
Câu 3. Điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì?(0,5)
A. Một phần thưởng dành riêng cho Na.
B. Phần thưởng cho các bạn trong lớp.
C. Phần thưởng cho học sinh giỏi.
Câu 4. Vì sao các bạn và cô giáo muốn trao phần thưởng cho Na? (0,5đ)
A. Vì Na đã rất nỗ lực trong học tập.
B. Vì lòng tốt của Na dành cho mọi người.
C. Vì Na là người duy nhất không có phần thưởng
Câu 5. Câu chuyện Phần thưởng muốn nói với em điều gì? (0,5đ)
A. Hãy làm việc tốt và giúp đỡ mọi người.
B. Hãy đoàn kết với bạn bè.
C. Hãy cố gắng học tập tốt để nhận được phần thưởng.
Câu 6. Qua câu chuyện Phần thưởng em học được ở bạn Na điều gì? (1đ)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Câu 7. Nối cột A với cột B cho phù hợp(0,5 điểm)

	A
	
	B

	1. Thư viện trường em có nhiều sách hay quá !
	
	  a. Câu hỏi

	2. Các em hãy học tập chăm chỉ hơn nhé!
	
	  b. Câu cảm

	3. Chiều nay ai đón bạn về nhà ?
	
	  c. Câu kể

	4. Em gọt bút chì giúp bạn Lan.
	
	  d. Câu khiến 


         
Câu 8. Điền tiếp vào chỗ chấm để có cặp từ trái nghĩa?( 0,5 điểm )
· Chăm chỉ trái nghĩa với .............................................................................................
· Nhỏ nhắn trái nghĩa với..............................................................................................
Câu 9: Đặt một câu có hình ảnh so sánh?( 0,5 điểm )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. LUYỆN VIẾT ĐOẠN (5 điểm) 
      Em hãy viết đoạn văn 7- 10 câu nêu tình cảm, cảm xúc với người t mà em yêu  quý.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






oleObject2.bin

image4.wmf
3

1


oleObject3.bin

image5.wmf
4

1


oleObject4.bin

image6.png




image7.png




image1.jpeg
INA
31
$44




image2.wmf
2

1


oleObject1.bin

image3.wmf
4

3


